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BÁO CÁO THẨM TRA
Dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án 
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
1. Về dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
1.1. Nội dung của dự thảo nghị quyết
Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (viết tắt Thông tư số 45/2019/TT-BTC), Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
(1) Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
(2) Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
(3) Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
(4) Nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
(5) Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp.
(6) Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
(7) Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844.
Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 45/2019/TT-BTC, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trên là cần thiết, đúng quy định của pháp luật. Các mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum bằng với mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC, cơ bản phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện thực tế của địa phương.
1.2. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau 
- Đối với ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị: Có 08 ý kiến. Đơn vị chủ trì soạn thảo đã thống nhất tiếp thu 08 ý kiến. Các cơ quan, đơn vị còn lại đều thống nhất như dự thảo nghị quyết.
- Đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Có 05 ý kiến. Đơn vị chủ trì soạn thảo thống nhất tiếp thu 03 ý kiến và giải trình 02 ý kiến. 
- Đối với ý kiến tham gia của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh: có 13 thành viên tham gia, trong đó: 12 thành viên thống nhất với dự thảo nghị quyết; 01 thành viên tham gia với 03 lượt ý kiến, đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu 1 ý kiến, giải trình 02 ý kiến.
Qua nghiên cứu nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3273/STC-QLNS ngày 05/11/2019 của Sở Tài chính, Ban nhận thấy, đơn vị chủ trì soạn thảo đã cơ bản đã tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy có một số nội dung cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất tiếp thu, nhưng chưa điều chỉnh theo hướng tiếp thu trong dự thảo nghị quyết, như: 
+ Bổ sung nội dung: “Mức hỗ trợ theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt” vào nội dung và mức hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp. (Ý kiến tham gia thứ 2 của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 641/SKHCN-KHTC ngày 04/9/2019)
+ Tương tự, bổ sung nội dung: “Mức hỗ trợ theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt” vào nội dung và mức hỗ trợ không vượt quá 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. (Ý kiến tham gia thứ 2 của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 641/SKHCN-KHTC ngày 04/9/2019)
2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hiện hành. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết này là cần thiết, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 
Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy dự thảo nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn, thống nhất với các nghị quyết khác do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
4. Kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung sau:
(1) Về hình thức Nghị quyết: Đề nghị áp dụng theo Điều 63 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (Mẫu số 17, Phụ lục I ban hành kèm theo). Biên tập thành các Điều, khoản, điểm theo từng nội dung và mức chi.
 (2) Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định: “…Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các nhiệm vụ của Đề án 844 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể các nội dung và mức chi đảm bảo phù hợp”. Theo đó, một số nội dung nêu tại dự thảo nghị quyết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị rà soát và điều chỉnh bỏ các nội dung này (như: việc hướng dẫn các địa phương, đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức và quy chế xét tặng giải thưởng cuộc thi, thời hạn tổ chức cuộc thi([footnoteRef:2]); việc hướng dẫn thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài để thực hiện các hoạt động([footnoteRef:3]); dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ các nội dung thực hiện Đề án([footnoteRef:4]); dự toán kinh phí đối với hoạt động truyền thông và phổ biến tuyên truyền([footnoteRef:5])). Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC. [2:  Tại Gạch (-) đầu dòng thứ nhất và thứ ba của điểm d khoản 1 Điều 2 dự thảo nghị quyết.]  [3:  Tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 5 Điều 2 dự thảo nghị quyết.]  [4:  Tại Gạch (-) đầu dòng thứ nhất và thứ ba của điểm b khoản 6 Điều 2 dự thảo nghị quyết (Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước).]  [5:  Tại điểm b khoản 4 Điều 2 dự thảo nghị quyết.] 

(3) Rà soát các nội dung có mức chi phải dựa theo chi phí thực tế do cấp thẩm quyền phê duyệt, tùy theo từng nội dung chi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất mức trần cho phù hợp với quy định và biên tập lại như sau: 
- Tại điểm b, khoản 1 Điều 2 dự thảo nghị quyết: “Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện: mức chi theo thực tế được cấp thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá….”. 
- Tương tự đối với các nội dung chi khác (điểm b khoản 2; điểm b khoản 3; điểm b khoản 5; điểm b khoản 6 của Điều 2 dự thảo nghị quyết).
(4) Căn cứ nội dung giải trình của Sở Tài chính đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về việc đồng thời viện dẫn Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban đề nghị xem xét chỉ viện dẫn Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Vì Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND đã bao gồm đầy đủ nội dung và mức chi liên quan đến Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức; riêng nội dung “Huy động được nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác” đã được nêu cụ thể tại gạch (-) đầu dòng thứ tư điểm d khoản 1 Điều 2 dự thảo nghị quyết.
(5) Biên tập lại nội dung gạch (-) đầu dòng thứ tư điểm d khoản 1 Điều 2 dự thảo nghị quyết như sau: “Trong trường hợp huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (không phải nguồn ngân sách nhà nước) từ các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các ngành, lĩnh vực, tại các địa phương, đơn vị cơ sở: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”. 
(6) Bổ sung thêm vào điểm b, khoản 3, Điều 2 dự thảo nghị quyết: “Nội dung các hoạt động tư vấn được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ.”
(7) Tại Gạch (-) đầu dòng thứ nhất và thứ ba của điểm b khoản 6 Điều 2 dự thảo nghị quyết, bổ sung và biên tập như sau: 
- Gạch (-) đầu dòng thứ nhất:  “- Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp: 
+ Mức chi theo dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được cơ quan, cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 01 năm/doanh nghiệp.
+ Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: Tối đa không quá 10 doanh nghiệp/năm.”
- Gạch (-) đầu dòng thứ ba:  “- Hỗ trợ kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:
+ Mức chi: Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí theo dự toán thực hiện nhiệm vụ được cơ quan, cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: Tối đa không quá 10 doanh nghiệp/năm.”
(8) Đối với các nội dung liên quan đến chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề nghị biên tập lại như sau: “…Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019, Nghị quyết số …/2019/NQ-HĐND ngày … tháng  … năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND”.
 (9) Chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo kiểm tra, rà soát tính pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong dự thảo nghị quyết; đồng thời, tham mưu bổ sung các nội dung và mức chi còn thiếu so với quy định của Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 (nếu có). 
(10) Đề nghị đơn vị trình tiếp thu, biên tập lại dự thảo nghị quyết phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định./.
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